
 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A1 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LSĐL - Quế AVNN - AVNN LSĐL - Quế MT - Thọ Tin - TRí  

NNgữ - D.Anh CNghệ - Hương NNgữ - D.Anh IC3 - IC36 Toán - Thư  

NNgữ - D.Anh Văn - K.Huê Toán - Thư KHTN - Nhung GDTC - P.Thúy  

KHTN - Nhung STEM - STEM Toán - Thư KHTN - Nhung GDTC - P.Thúy  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Toán - Thư GDCD - Trà Toán - Thư KHTN - Nhung Văn - K.Huê  

LSĐL - Quế Văn - K.Huê GDĐP - Quế TNHN - Trà Văn - K.Huê  

TNHN1 - Trà Văn - K.Huê NNgữ - D.Anh KNS - Trà KHTN - Nhung  

TNHN2 - Trà Nhạc - Trung     



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A2 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

MT - Thọ KHTN - K.Anh GDĐP - Trà IC3 - IC36 GDTC - P.Thúy  

STEM - STEM NNgữ - D.Anh LSĐL - Quế Toán - Hậu GDTC - P.Thúy  

GDCD - Trà Văn - Đoan Nhạc - Trung Văn - Đoan LSĐL - Quế  

Tin - TRí Văn - Đoan NNgữ - D.Anh Văn - Đoan Văn - Đoan  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

KHTN - K.Anh AVNN - AVNN NNgữ - D.Anh Toán - Hậu LSĐL - Quế  

KHTN - K.Anh NNgữ - D.Anh Toán - Hậu TNHN - Thọ CNghệ - Hương  

TNHN1 - Thọ KHTN - K.Anh Toán - Hậu KNS - KNS Toán - Hậu  

TNHN2 - Thọ KHTN - K.Anh     



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A3 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDCD - Trà KHTN - Phượng Toán - P.Lan Văn - Nga LSĐL - Quế  

LSĐL - Quế Văn - Nga Toán - P.Lan Văn - Nga Toán - P.Lan  

STEM - STEM MT - Thọ GDTC - P.Thúy NNgữ - D.Anh AVNN - AVNN  

KHTN - Phượng NNgữ - D.Anh GDTC - P.Thúy NNgữ - D.Anh Tin - TRí  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

NNgữ - D.Anh IC3 - IC36 LSĐL - Quế CNghệ - Hương Toán - P.Lan  

GDĐP - Trà KHTN - Phượng Toán - P.Lan TNHN - Yến KHTN - Phượng  

TNHN1 - Yến Văn - Nga Nhạc - Trung KNS - Yến KHTN - Phượng  

TNHN2 - Yến Văn - Nga     



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A4 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tin - TRí Văn - K.Huê Toán - Huê Văn - K.Huê KHTN - Phượng  

MT - Thọ Văn - K.Huê GDĐP - Trà Văn - K.Huê KHTN - Phượng  

GDTC - P.Thúy KHTN - Phượng STEM - STEM NNgữ - Tú Toán - Huê  

GDTC - P.Thúy CNghệ - Hương NNgữ - Tú AVNN - AVNN LSĐL - Quế  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

NNgữ - Tú KHTN - Phượng Toán - Huê KNS - KNS KHTN - Phượng  

Nhạc - Trung IC3 - IC36 Toán - Huê NNgữ - Tú LSĐL - Quế  

TNHN1 - Hương GDCD - Trà LSĐL - Quế TNHN - Hương Toán - Huê  

TNHN2 - Hương Văn - K.Huê     



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A5 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

NNgữ - Tú GDTC - Nhựt LSĐL - Ý KHTN - K.Anh Toán - Huê  

Văn - Mai GDTC - Nhựt Toán - Huê MT - Thọ KHTN - K.Anh  

Văn - Mai IC3 - IC36 Toán - Huê Văn - Mai KHTN - K.Anh  

STEM - STEM KHTN - K.Anh GDĐP - Trà Văn - Mai AVNN - AVNN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

GDCD - Trà LSĐL - Ý NNgữ - Tú KHTN - K.Anh Toán - Huê  

NNgữ - Tú CNghệ - Hương NNgữ - Tú TNHN - K.Anh LSĐL - Ý  

TNHN1 - K.Anh Nhạc - Trung Toán - Huê KNS - K.Anh Tin - TRí  

TNHN2 - K.Anh Văn - Mai     



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A6 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

STEM - STEM Văn - Nga NNgữ - Tú Toán - Huyền KHTN - K.Anh  

NNgữ - Tú KHTN - K.Anh NNgữ - Tú Tin - TRí LSĐL - Vân  

Toán - Huyền GDTC - Nhựt Toán - Huyền KHTN - K.Anh Toán - Huyền  

MT - Thọ GDTC - Nhựt LSĐL - Vân KHTN - K.Anh Toán - Huyền  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Văn - Nga KHTN - K.Anh AVNN - AVNN GDĐP - Trà CNghệ - Hương  

Văn - Nga GDCD - Trà Nhạc - Trung TNHN - Nga Văn - Nga  

TNHN1 - Nga LSĐL - Vân NNgữ - Tú KNS - Nga Văn - Nga  

TNHN2 - Nga IC3 - IC36     



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A7 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - Nhung MT - Thọ LSĐL - Vân KHTN - Nhung GDTC - Nhựt  

NNgữ - D.Trang NNgữ - D.Trang AVTC - D.Trang KHTN - Nhung GDTC - Nhựt  

AVTC - D.Trang KHTN - Nhung Toán - P.Lan AVNN - AVNN Toán - P.Lan  

LSĐL - Vân AVTC - D.Trang Nhạc - Trung STEM - STEM LSĐL - Vân  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

AVTC - D.Trang Văn - Hiển AVTC - D.Trang Tin - TRí Văn - Hiển  

NNgữ - D.Trang Văn - Hiển CNghệ - Hương TNHN - Nhung Văn - Hiển  

TNHN1 - Nhung IC3 - IC36 Toán - P.Lan KNS - Nhung Toán - P.Lan  

TNHN2 - Nhung GDCD - Trà Toán - P.Lan GDĐP - Trà KHTN - Nhung  



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A8 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023)) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Mai KHTN - Nhung STEM - STEM Tin – TRí GDĐP - Trà  

KHTN - Nhung KHTN - Nhung LSĐL - Vân LSĐL – Vân GDCD - Trà  

KHTN - Nhung AVTC - D.Trang NNgữ - D.Trang MT - Thọ LSĐL - Vân  

AVTC - D.Trang IC3 - IC36 NNgữ - D.Trang AVTC - D.Trang Toán - Huê  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Toán - Chi Văn - Mai Nhạc - Trung Toán – Huê GDTC - Nhựt  

Toán - Chi Văn - Mai NNgữ - D.Trang TNHN – Huê GDTC - Nhựt  

TNHN1 - Huê AVTC - D.Trang AVTC - D.Trang KNS – Huê Văn - Mai  

TNHN2 - Huê CNghệ - Hương AVNN - AVNN KHTN – Nhung Văn - Mai  



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7A1 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN1 - Hậu Văn - Huế GDCD - Thảo Văn - Huế KHTN - T.Lan  

TNHN2 - Hậu Văn - Huế MT - Tiến Văn - Huế LSĐL - Ý  

Tin - TRí KHTN - T.Lan NNgữ - Tú KHTN - T.Lan GDĐP - M.Hiếu  

NNgữ - Tú KHTN - T.Lan Nhạc - Hưng Toán - Hậu Toán - Hậu  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

LSĐL - Ý IC3 - IC37 Toán - Hậu KHTN - T.Lan Toán - Hậu  

STEM - STEM GDTC - Nhựt CNghệ - Cường TNHN - Hậu Toán - Hậu  

NNgữ - Tú GDTC - Nhựt AVNN - AVNN KNS - Hậu LSĐL - Ý  

Văn - Huế  NNgữ - Tú    



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7A2 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN1 - Cường Văn - Hà AVNN - AVNN Văn – Hà Văn - Hà  

TNHN2 - Cường STEM - STEM GDĐP - M.Hiếu Văn – Hà KHTN - T.Lan  

NNgữ - Tú NNgữ - Tú Toán - Lễ Nhạc – Hưng KHTN - T.Lan  

Toán - Lễ NNgữ - Tú Tin - TRí KHTN - T.Lan GDCD - Thảo  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

GDTC - Nhựt KHTN - T.Lan MT - Tiến NNgữ - Tú Văn - Hà  

GDTC - Nhựt IC3 - IC37 LSĐL - Ý TNHN - Cường Toán - Lễ  

LSĐL - Ý CNghệ - Cường Toán - Lễ KNS - Cường KHTN - T.Lan  

LSĐL - Ý  Toán - Lễ    



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7A3 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023)) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN1 - Thu NNgữ - Tú MT - Tiến GDĐP - M.Hiếu LSĐL - Ý  

TNHN2 - Thu NNgữ - Tú Nhạc - Hưng NNgữ - Tú Tin - TRí  

GDTC - Nhựt Văn - Thu LSĐL - Ý Văn – Thu Toán - Lễ  

GDTC - Nhựt KHTN - Nhung Toán - Lễ Văn – Thu Toán - Lễ  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

KHTN - Nhung Văn - Thu GDCD - Thảo Toán - Lễ KHTN - Nhung  

KHTN - Nhung Văn - Thu AVNN - AVNN TNHN – Thu KHTN - Nhung  

STEM - STEM IC3 - IC37 LSĐL - Ý KNS – Thu Toán - Lễ  

NNgữ - Tú  CNghệ - Hương    



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7A4 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN1 - Thảo KHTN - T.Lan Nhạc - Hưng KHTN - T.Lan STEM - STEM  

TNHN2 - Thảo NNgữ - P.Hoàng NNgữ - P.Hoàng GDĐP - M.Hiếu Toán - Hậu  

Văn - Huế Văn - Huế Toán - Hậu Toán - Hậu GDCD - Thảo  

Toán - Hậu Văn - Huế Toán - Hậu Tin – TRí LSĐL - Ý  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Văn - Huế CNghệ - Cường NNgữ - P.Hoàng NNgữ - P.Hoàng KHTN - T.Lan  

Văn - Huế KHTN - T.Lan MT - Tiến TNHN - Thảo KHTN - T.Lan  

GDTC - Nhựt LSĐL - Ý IC3 - IC37 KNS - Thảo AVNN - AVNN  

GDTC - Nhựt  LSĐL - Ý    



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7A5 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN1 - Huyền NNgữ - P.Hoàng NNgữ - P.Hoàng LSĐL – Vân Toán - Huyền  

TNHN2 - Huyền CNghệ - Cường Tin - TRí KHTN – Trúc GDĐP - M.Hiếu  

LSĐL - Vân Văn - Hà MT - Tiến Toán - Huyền KHTN - Trúc  

Toán - Huyền Văn - Hà Toán - Huyền Toán - Huyền Văn - Hà  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

GDTC - P.Thúy LSĐL - Vân STEM - STEM KHTN – Trúc AVNN - AVNN  

GDTC - P.Thúy GDCD - Thảo Nhạc - Hưng TNHN - Huyền Văn - Hà  

KHTN - Trúc NNgữ - P.Hoàng NNgữ - P.Hoàng KNS - Huyền Văn - Hà  

KHTN - Trúc  IC3 - IC37    



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7A6 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023)) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN1 - Lễ Văn - Thu Toán - Lễ KHTN – Trúc Toán - Lễ  

TNHN2 - Lễ Văn - Thu Toán - Lễ Nhạc – Hưng Toán - Lễ  

LSĐL - Quế KHTN - Trúc NNgữ - P.Hoàng STEM – STEM Tin - TRí  

KHTN - Trúc KHTN - Trúc MT - Tiến GDĐP - M.Hiếu KHTN - Trúc  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

IC3 - IC37 NNgữ - P.Hoàng Toán - Lễ Văn – Thu Văn - Thu  

AVNN - AVNN NNgữ - P.Hoàng NNgữ - P.Hoàng TNHN - Lễ Văn - Thu  

GDTC - P.Thúy GDCD - Thảo CNghệ - Hương KNS - Lễ LSĐL - Quế  

GDTC - P.Thúy  LSĐL - Quế    



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7A7 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN1 - Phượng STEM - STEM Toán - Huyền MT - Tiến GDĐP - M.Hiếu  

TNHN2 - Phượng Nhạc - Hưng Toán - Huyền Toán - Huyền Toán - Huyền  

KHTN - Phượng AVTC - D.Anh Tin - TRí IC3 - IC37 KHTN - Phượng  

AVTC - D.Anh Văn - Nga LSĐL - Quế Văn – Nga KHTN - Phượng  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

AVNN - AVNN Văn - Nga CNghệ - Hương Toán - Huyền Văn - Nga  

AVTC - D.Anh Văn - Nga AVTC - D.Anh TNHN - Phượng GDTC - P.Thúy  

LSĐL - Quế AVTC - D.Anh GDCD - Thảo KNS - Phượng GDTC - P.Thúy  

NNgữ - D.Anh NNgữ - D.Anh NNgữ - D.Anh KHTN - Phượng LSĐL - Quế  



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8A1 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023)) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN1 - N.Hiếu KHTN - N.Hiếu GDĐP - T.Liên Toán - Nghi Toán - Nghi  

TNHN2 - N.Hiếu NNgữ - Thanh AVNN - AVNN Toán - Nghi KHTN - N.Hiếu  

Toán - Nghi NNgữ - Thanh Toán - Nghi TNHN - N.Hiếu Văn - Cảnh  

KHTN - N.Hiếu CNghệ - Cường LSĐL - T.Liên NNgữ - Thanh Văn - Cảnh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Văn - Cảnh GDTC - Tùng LSĐL - T.Liên Nhạc - Hưng LSĐL - T.Liên  

Văn - Cảnh GDTC - Tùng STEM - STEM KNS - KNS Tin - TRí  

NNgữ - Thanh Văn - Cảnh GDCD - N.Thúy MT - Thọ KHTN - N.Hiếu  

IC3 - IC38 CNghệ - Cường   KHTN - N.Hiếu  



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8A2 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN1 - Thư Nhạc - Hưng Tin - TRí KHTN - N.Hiếu Văn - Thùy  

TNHN2 - Thư IC3 - IC38 GDĐP - T.Liên KHTN - N.Hiếu Văn - Thùy  

Toán - Thư STEM - STEM LSĐL - M.Hiếu TNHN - Thư GDTC - Tùng  

CNghệ - Cường KHTN - N.Hiếu NNgữ - P.Hoàng KNS - Thư GDTC - Tùng  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

MT - Thọ KHTN - N.Hiếu LSĐL - M.Hiếu LSĐL - M.Hiếu KHTN - N.Hiếu  

Toán - Thư CNghệ - Cường Toán - Thư NNgữ - P.Hoàng AVNN - AVNN  

Toán - Thư Văn - Thùy Toán - Thư NNgữ - P.Hoàng GDCD - Thảo  

Văn - Thùy NNgữ - P.Hoàng   Văn - Thùy  



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8A3 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023)) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN1 - Tiến KHTN - Tâm Toán - Thư Toán - Thư Toán - Thư  

TNHN2 - Tiến Văn - Thùy Toán - Thư NNgữ - D.Trang KHTN - Tâm  

CNghệ - Cường Văn - Thùy LSĐL - T.Liên TNHN - Tiến KHTN - Tâm  

Toán - Thư IC3 - IC38 STEM - STEM KNS - Tiến LSĐL - T.Liên  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

KHTN - Tâm NNgữ - D.Trang CNghệ - Cường Văn - Thùy Văn - Thùy  

KHTN - Tâm NNgữ - D.Trang GDĐP - T.Liên Tin - TRí Văn - Thùy  

NNgữ - D.Trang GDTC - Tùng Nhạc - Hưng MT - Tiến LSĐL - T.Liên  

AVNN - AVNN GDTC - Tùng   GDCD - Thảo  



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8A4 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN1 - Huế NNgữ - Thanh GDTC - Quí Toán – Sinh Toán - Sinh  

TNHN2 - Huế KHTN - Tâm GDTC - Quí NNgữ - Thanh LSĐL - Hằng  

KHTN - Tâm IC3 - IC38 Toán - Sinh TNHN - Huế LSĐL - Hằng  

GDĐP - T.Liên Nhạc - Hưng AVNN - AVNN KNS - Huế KHTN - Tâm  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Toán - Sinh NNgữ - Thanh CNghệ - Đ.Trang MT - Tiến GDCD - Thảo  

Toán - Sinh CNghệ - Đ.Trang LSĐL - Hằng Văn - Huế Văn - Huế  

Văn - Huế KHTN - Tâm STEM - STEM Văn - Huế Văn - Huế  

NNgữ - Thanh KHTN - Tâm   Tin - TRí  



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8A5 
 ((Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023)) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN1 - Phụng IC3 - IC38 Toán - Dung STEM – STEM Tin - H.Hoàng  

TNHN2 - Phụng MT - Thọ Toán - Dung AVNN – AVNN LSĐL - Ngọc  

GDĐP - T.Liên GDTC - Quí GDCD - Thảo TNHN - Phụng KHTN - Phụng  

KHTN - Phụng GDTC - Quí LSĐL - Ngọc KNS - Phụng KHTN - Phụng  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Văn - Thùy Văn - Thùy Nhạc - Hưng CNghệ - Cường LSĐL - Ngọc  

Văn - Thùy Văn - Thùy Toán - Dung Văn – Thùy Toán - Dung  

NNgữ - Minh KHTN - Phụng CNghệ - Cường NNgữ - Minh Toán - Dung  

NNgữ - Minh NNgữ - Minh   KHTN - Phụng  



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8A6 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN1 - Đ.Trang NNgữ - Minh GDĐP - Hằng NNgữ - Minh Văn - Thy  

TNHN2 - Đ.Trang NNgữ - Minh LSĐL - Hằng LSĐL - Hằng Tin - H.Hoàng  

LSĐL - Hằng Văn - Thy AVNN - AVNN TNHN - Đ.Trang STEM - STEM  

GDCD - Thảo Văn - Thy Toán - Sinh KNS - Đ.Trang CNghệ - Đ.Trang  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

KHTN - Hiền KHTN - Hiền Toán - Sinh MT - Thọ KHTN - Hiền  

IC3 - IC38 NNgữ - Minh Toán - Sinh Nhạc – Hưng KHTN - Hiền  

Toán - Sinh GDTC - Quí CNghệ - Đ.Trang KHTN - Hiền Văn - Thy  

Toán - Sinh GDTC - Quí   Văn - Thy  



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8A7 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN1 - Hà NNgữ - Khanh AVTC - Khanh GDĐP - Hằng KHTN - Tâm  

TNHN2 - Hà AVTC - Khanh AVTC - Khanh NNgữ - Khanh Văn - Hà  

LSĐL - Ngọc KHTN - Tâm Toán - Đoàn TNHN – Hà Văn - Hà  

CNghệ - Đ.Trang KHTN - Tâm Toán - Đoàn KNS – Hà Tin - H.Hoàng  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

STEM - STEM AVTC - Khanh AVTC - Khanh Văn – Hà Toán - Đoàn  

Toán - Đoàn KHTN - Tâm LSĐL - Ngọc Văn – Hà GDCD - Thảo  

IC3 - IC38 CNghệ - Đ.Trang GDTC - Quí Nhạc – Hưng LSĐL - Ngọc  

KHTN - Tâm NNgữ - Khanh GDTC - Quí MT - Thọ AVNN - AVNN  



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A1 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Hằng GDCD - N.Thúy Toán - Đoàn AVNN - AVNN Lí - N.Hiếu  

SHL - Hằng Hóa - Phụng Toán - Đoàn Hóa - Phụng STEM - STEM  

Toán - Đoàn NNgữ - Khanh GDTC - Tùng NNgữ - Khanh Văn - Thy  

Toán - Đoàn NNgữ - Khanh GDTC - Tùng NGLL - Hằng Địa - Ngọc  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Tin - H.Hoàng - PM1 Sinh - Tâm Địa - Ngọc CNghệ - HK.Liên Văn - Thy  

Tin - H.Hoàng - PM1 Lí - N.Hiếu Toán - Đoàn Văn - Thy Văn - Thy  

Sinh - Tâm Lí - N.Hiếu Sử - Hằng Văn - Thy Hóa - Phụng  

Nhạc - Trung      



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A2 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nghi Văn - Thy Địa - Ngọc Văn - Thy Sử - T.Liên Hóa - Phụng 

SHL - Nghi Sinh - Trúc CNghệ - HK.Liên Văn - Thy Toán - Nghi NNgữ - Thanh 

Lí - Hiền GDCD - N.Thúy NNgữ - Thanh Lí - Hiền Toán - Nghi AVNN - AVNN 

Địa - Ngọc Hóa - Phụng Toán - Nghi Sinh - Trúc Văn - Thy Nhạc - Trung 

Toán - Nghi NNgữ - Thanh Toán - Nghi NGLL - Nghi Văn - Thy  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

    GDTC - Tùng  

    GDTC - Tùng  

    Tin - H.Hoàng - PM1  

    Tin - H.Hoàng - PM1  



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A3 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023)) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Đoan Văn - Đoan Toán - Nghi Văn - Đoan Địa - Ngọc Văn - Đoan 

SHL - Đoan Văn - Đoan Toán - Nghi GDCD - N.Thúy AVNN - AVNN Văn - Đoan 

Lí - N.Hiếu NNgữ - P.Hoàng Địa - Ngọc Sinh - Trúc Lí - N.Hiếu Nhạc - Trung 

Toán - Nghi NNgữ - P.Hoàng CNghệ - HK.Liên Toán - Nghi Toán - Nghi NNgữ - P.Hoàng 

Sinh - Trúc Hóa - T.Lan Sử - T.Liên NGLL - Đoan Hóa - T.Lan  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

    Tin - H.Hoàng - PM1  

    Tin - H.Hoàng - PM1  

    GDTC - Tùng  

    GDTC - Tùng  



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A4 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023)) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

  GDTC - Tùng   NNgữ - P.Hoàng 

  GDTC - Tùng   NNgữ - P.Hoàng 

  Tin - H.Hoàng - PM1   Hóa - Phụng 

  Tin - H.Hoàng - PM1   Nhạc - Hưng 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Lí - Hiền CNghệ - Đ.Trang Sử - Hằng Địa - M.Hiếu Toán - Dung  

Toán - Dung Văn - K.Huê GDCD - N.Thúy Văn - K.Huê Toán - Dung  

Toán - Dung AVNN - AVNN Địa - M.Hiếu Văn - K.Huê Sinh - Trúc  

SHDC - K.Huê Lí - Hiền Toán - Dung Sinh - Trúc Văn - K.Huê  

SHL - K.Huê Hóa - Phụng NNgữ - P.Hoàng NGLL - K.Huê Văn - K.Huê  



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A5 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

  Tin - H.Hoàng - PM2   Văn - Cảnh 

  Tin - H.Hoàng - PM2   Văn - Cảnh 

  GDTC - Quí   Nhạc - Hưng 

  GDTC - Quí   AVNN - AVNN 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Đoàn Lí - Hiền Toán - Đoàn Văn - Cảnh Toán - Đoàn  

Toán - Đoàn CNghệ - Đ.Trang Toán - Đoàn Văn - Cảnh GDCD - N.Thúy  

Sinh - Trúc NNgữ - Khanh NNgữ - Khanh Hóa - T.Lan Sử - T.Liên  

SHDC - Cảnh Hóa - T.Lan NNgữ - Khanh Địa - M.Hiếu Lí - Hiền  

SHL - Cảnh Văn - Cảnh Địa - M.Hiếu NGLL - Cảnh Sinh - Trúc  



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A6 
 ((Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023)) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - N.Thúy Hóa - Phụng NNgữ - Thanh Nhạc - Hưng Văn - Đoan NNgữ - Thanh 

SHL - N.Thúy AVNN - AVNN Địa - Ngọc Toán - Sinh Văn - Đoan Hóa - Phụng 

Văn - Đoan Lí - N.Hiếu CNghệ - HK.Liên Toán - Sinh Toán - Sinh Văn - Đoan 

Sinh - Tâm GDCD - N.Thúy Sử - Hằng NGLL - N.Thúy Lí - N.Hiếu Văn - Đoan 

Toán - Sinh Sinh - Tâm Toán - Sinh NNgữ - Thanh Địa - Ngọc  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

  GDTC - Quí    

  GDTC - Quí    

  Tin - H.Hoàng - PM2    

  Tin - H.Hoàng - PM2    



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A7 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023)) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Hiền GDTC - Quí Toán - Sinh NNgữ - Thanh Văn - Cảnh  

SHL - Hiền GDTC - Quí Toán - Sinh Lí - Hiền Văn - Cảnh  

Toán - Sinh Hóa - Phụng Nhạc - Hưng GDCD - N.Thúy CNghệ - Đ.Trang  

Toán - Sinh NNgữ - Thanh AVTC - Thanh NGLL - Hiền Sử - Hằng  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

AVTC - Thanh Văn - Cảnh Tin - H.Hoàng - PM2 Lí - Hiền Hóa - Phụng  

AVTC - Thanh AVTC - Thanh Tin - H.Hoàng - PM2 Văn - Cảnh Địa - Ngọc  

AVNN - AVNN AVTC - Thanh Toán - Sinh Văn - Cảnh Sinh - Trúc  

STEM - STEM NNgữ - Thanh Địa - Ngọc Sinh - Trúc   



 

 

THCS Phú Mỹ 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A8 
 (Thực hiện từ ngày (30 tháng 10 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN1 - Dung Sinh - Trúc Địa - M.Hiếu Lí - Hiền AVNN - AVNN  

SHL - Dung Hóa - T.Lan STEM - STEM NNgữ - Minh Sử - T.Liên  

Toán - Dung AVTC - Minh Toán - Dung NGLL - Dung Văn - Thùy  

Lí - Hiền NNgữ - Minh Toán - Dung Toán - Dung Văn - Thùy  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

NNgữ - Minh GDTC - Quí Toán - Dung AVTC - Minh Sinh - Trúc  

AVTC - Minh GDTC - Quí CNghệ - Đ.Trang AVTC - Minh GDCD - N.Thúy  

Tin - H.Hoàng - PM2 AVTC - Minh Địa - M.Hiếu Văn - Thùy Văn - Thùy  

Tin - H.Hoàng - PM2 Hóa - T.Lan Nhạc - Hưng Văn - Thùy   


